
STT HỌ VÀ TÊN

Số giấy phép 
hành 
nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành 
nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám chữa 
bệnh khác(nếu có)

Ghi 
chú

1 Đào Ngọc Vinh
000596/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn-
Trưởng phòng khám-
Bác sĩ khám bệnh 
bàn khám Ngoại-
Bác sĩ thực hiện kỹ 
thuật phòng nội soi 
tiêu hóa

Từ 18h đến 23h59 thứ 
3,4,5,6,7,CN tại Bệnh viện 
đa khoa Phúc Sơn

2
Phạm Đình 
Tuấn

009104/TB-
CCHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng bàn 
khám Ngoại - Điều 
dưỡng phòng nội soi 
tiêu hóa

Không

3 Lê Thị Hin
0003627/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh  chuyên khoa 
Nhi

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh 
bàn khám Nhi

Không

4
Trần Thị 
Nguyệt

000602/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh  chuyên khoa 
Nhi

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; Thứ 
7; Ngoài giờ hành chính, Chủ 
Nhật; ngày Lễ; ngày Tết theo sự 
phân công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh 
bàn khám Nhi

Mùa đông 7h-11h30; 13h30-
17h00.
Mùa hè: 6h30- 11h00;13h30- 
17h00.* 8h/ngày ) 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6, giờ 
trực, ngày trực tại Bệnh viện 
Đa Khoa Trần Lãm - Tỉnh 
Hưng Yên

5 Đỗ Thúy Hiền
008266/TB-
CCHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng bàn 
khám Nhi

Không

6 Phan Thị Hồng
000977/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh  chuyên khoa 
Nội

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh 
bàn khám Nội, 
phòng Cấp cứu

Không

7 Phạm Thị Nhài
00041/NĐ-
GPHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng bàn 
khám Y học cổ 
truyền

Không

8
Đào Ngọc 
Doanh

000330/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh Chẩn đoán 
hình ảnh

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ phòng chẩn
đoán hình ảnh

Không

9 Hà Văn Huân
000131TB-
CCHN

Chụp X-Quang

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

KTV phòng X-
quang

Không

2. Địa chỉ: Nhà ông Vinh - Vĩnh Trà - Xã Hưng Phú - Tỉnh Hưng Yên
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 07 ngày/tuần, sáng từ 7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 19h00.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ANH VINH - CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ANH VINH



10
Phạm Thị Hồng 
Diệu

000270/TB-
GPHN

Kỹ thuật xét 
nghiệm y học

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

KTV phòng xét 
nghiệm

Không

11 Phạm Thị Hạnh
009492/TB-
CCHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng phòng 
cấp cứu

Không

12
Nguyễn Thị 
Sinh

007717/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh  chuyên khoa 
Nội

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; Thứ 
7; Ngoài giờ hành chính, Chủ 
Nhật; ngày Lễ; ngày Tết theo sự 
phân công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh 
bàn khám Nội

Mùa đông 7h-11h30; 13h30-
17h00.
Mùa hè: 6h30- 11h00;13h30- 
17h00.* 8h/ngày ) 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6, giờ 
trực, ngày trực tại Bệnh viện 
Đa Khoa Trần Lãm - Tỉnh 
Hưng Yên

13
Phạm Thị Kim 
Chung

002330/ĐB-
CCHN

Khám chữa bệnh 
bằng y học cổ 
truyền; Khám bệnh, 
chữa bệnh Phục hồi 
chức năng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh 
bàn khám Y học cổ 
truyền, Phục hồi 
chức năng

Không

14
Trần Thị Thanh 
Thủy

002952/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Y học cổ truyền

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh Y 
học cổ truyền

Không

15
Lương Tuấn 
Minh

009425/TB-
CCHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng bàn 
khám Phục hồi chức 
năng

Không

16
Phạm Đức 
Hạnh

000631/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; Thứ 
7; Ngoài giờ hành chính, Chủ 
Nhật; ngày Lễ; ngày Tết theo sự 
phân công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh 
bàn khám Ngoại

Mùa đông 7h-11h30; 13h30-
17h00.
Mùa hè: 6h30- 11h00;13h30- 
17h00.
Từ Thứ 2 đến Thứ 6, giờ 
trực, ngày trực tại Bệnh viện 
Đa Khoa Trần Lãm - Tỉnh 
Hưng Yên

17
Hoàng Thùy 
Linh

006330/TB-
CCHN

Khám chữa bệnh 
bằng Y học cổ 
truyền, Phục hồi 
chức năng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; Thứ 
7; Ngoài giờ hành chính, Chủ 
Nhật; ngày Lễ; ngày Tết theo sự 
phân công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh 
bàn khám Y học cổ 
truyền, Phục hồi 
chức năng

Mùa đông 7h-11h30; 13h30-
17h00.
Mùa hè: 6h30- 11h00;13h30- 
17h00.
Từ Thứ 2 đến Thứ 6, giờ 
trực, ngày trực tại Bệnh viện 
Đa Khoa Trần Lãm - Tỉnh 
Hưng Yên

18 Trần Ích Viết
002789/TB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn của kỹ thuật 
viên hình ảnh y học

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

KTV phòng X-
quang

Không

19
Nguyễn Quý 
Quang

007919/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Y sỹ khám bệnh, 
chữa bệnh bàn khám 
Y học cổ truyền 

Không

20
Hà Thị Mai 
Anh

001082/TB-
GPHN

Kỹ thuật y

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

KTV phòng xét 
nghiệm

Không



DiOu <lrrdng bdn

khim Y hoc cd

truyOn

-Tii 7h-1 th00, 13h30-17h30; 6

ngdy/turin til th[I 2 d0n tht'7.
-Ngoii gid hdnh chinh, Cht Nhat,

ngdy L0, ngdy T€t theo sg ph6n

c6ng cua linh dao clcrn vi.

001 164/T8-

GI'HN
Di0u dudng2l

NgLry6n Thi

Di0p

I(hOng

dc si kh6m b0nh

khhm Y hgc cO

chilc nling

Phuc hdi

-1"t 7h-l th00, 13h30-17h30; 6

ngdy/tudn tt thf 2 d6n thft 7.

-Ngodi giir hr)nh chinh, Chu Nhat,

ngdy L0. ngdy Ttit theo su phin
c6ng cua liinh d4o clon r,l.

l(htun bQnh, chta
bQnh bang Y hqc

cO truyOn; I(h6rl
bOnh, ohira bqnh

chuy0n khoa Vitt ly
tri IiQLr - Phgc H6i
chiLc ning

001 687/1'B-

CCIIN
22 Vu'lhi Qui

I(h6ng
Y s! khirn bi;tth,

chira b6nh birn kh6m

Y hqrc c6 tru},On

-Tt'7h-1 1h00, 13h30-17h30; 6

ngiy/tuin tir thrl 2 c16n thir 7.

-Ngodi gio hinh chinh. Chi Nh4t,

ngriy L6. ngil,TOt theo sLt Phdn

cOng cr-li lrirth tlao dtrrt r'i.

Khirm chiLa b6nh.: :
lriltlg Y nQC C0

trLLyiin

Pham'fu6n
Anh

007515/TB-
CCIIN

:\

Di0u clu0ng phdng

n0i soi tiOu hria
I(h0ng

-'l'ir 7h- I 1h00, I 3h30-l 7h30; Ihtl
7; Ngoiii gid hinh chinh, Cltt
Nh{t; ngay L0; ngdy T6t theo sU

plrin c6rrg cur lirrlr dao tlon vi.

000684/TB-

CCHN
DiOu clrLdng21

I'han l'hi Thu
'f hu1,

I(h6ng
B6c si lihrim bOnh

bin khiim Y hec c6

trLry0n

-Tt 7h-r 1h00, 13h30-17h30;6

ngir1,/tuin tir thil 2 cl0n thir 7.

-Ngoii gitr hinh chinh, Chit Nhat,

ngiry L6. ngiy TOt theo srr phdn

ct'rttg ctt:t lf111l1 11x11 l1ir1 \ i.

Kh6m bQnh, chta
bQnh blng Y hqc

.6 truy0,r

Phan Thi I(int
r\ Il ll

0 r 0l 68/T8-
C]C]I-IN

25

kh6ng
Bhc si phq trirch g6y

m0 phdng nQi soi

ti6u h(ra

-1't 7h-l th00, 13h30-17h30;6. , : , . ^ ,:tugil 'tttitr tu rlrtr'2 d.ttt tlr[r' 7.

-r"\golii gid hiinh clrinh, Chu Nhtt,
ngir1 t,0. ngi)r,'l6t thco srL phAn

ci,ttS cit:r lllttlt rllr' .lrill r i

0092561r8-
CCIIN

I(h6m bgnh, chira

b0nh chuy0n khoa

gily mC -h6i stc
26 Phan Thi Loan

Khirng
Ilac si Lhirm bOnh

bin khrirn NOi

-'l iL ?lr- l 1h00. 13h30- l7h30r 6. , ^ .:nr':r\ Ilr:rn lLt tlrLt ] .l;tr tlrrt 7.

-Ngoi\i giii hi)nh trhirtlt. ChLi Nh{t,

ngiy'1,0. ngil"l'6t thoo srL PhAn

ctltt! ctirt lr'rttlt tllo rlrrtt vi.

i(hirn benlr. chiLa

b0nh chr.r1,0n I<hoa

N0i

Phaur l)6ne

chi

()003 5 I 8/1'll-
Ct--IIN

27

KhOng
Bric si phong ch6n

clo6n hinh inh

-Tri 7h-l 1h00, 13h30-17h30;6

ngrly/tuen tu thir 2 cl6n thir'7.

-Ngoili gid hrinh chinh, Chu NhAL

ngiy L0. ngiy'l'6t thco stL phdn

c6ng cita linh tlrlo don vi.

009089/TB-

CCFIN

I(h6m chuyOtt

ngirnli cla khoa,

Clh,'in doirn hinh

rinh

28
Nguy6n Thi

Binh

Tiray

d6i

thdi
gian

hoat

d0ne

Kh6ng

Bfc si lihim bQnh

bdn khhm Y hQc c6

truyOn, I'hgc I'rdi

cht'c nirng

-f ir 7h- l 1 h00, 1 3h30-1 7h30; 6
. : , , ^ .i

rugi1. tLrirt til th(r' 2 tli'rt tlru 7.

-Ngorii gitr hr)nh chinh, ChLi Nh1t,

ngay LO. ngi1,T5L Lhco s1L phdn

cOng crira lirnh tlao cltrn vi.

l(h6m bCnh, chira

br;nh bing Y hgc

c6 truy0n; I(h6m
bQnl.r, chiLa btinh

clru1,0n lihoa Phuc
.,i. ,,
I Ior clrrle nxllg

NgLrr,6n 86

Cudng

0005300/TB-

CCTIN
29

Th0m

moiI(h0ng
Di0Lr duirng l'hdng
chAn clorin hinh tnli

-l'rj' 7h- l 1h00. 13h30-17h30; 6
- L ^.;nrit lu:itt tir tlrri I ,lirr tlr[t 7.

-N'gt,ii giir hiinh chirrh, Cht Nhrjt,

ngnl' LC. ngi\-r, l 5L rhco stL ph6n

e(,118 eu I ll.ttlt .1.t,, .lrit) r i.

000195/Tll-
Cl,llN

i)iiLr dLrirng30
IIoing Vi0t

LI i6Lr

Th0m

nrol
Kh6ng

Didu clrrong phdng

NQi soi tiou h6a

;lt 7h-l 1h00. l3hi0-17h30;6
n-oi1,itr-rin tiL lhfr'2 d5n thil 7.

-Ngorii giir hr\nh ohinh, Chu NhAt,

ngiy L0, ngirl' 'l'0t thco sLL Phin
c[rttp utt:t llrrtlt tllto ,ltitl r i.

l)iOLr duclngl'rdn Th! I(irr
chi

001462/IlY-
CPHN

3l

Y TE.ANH VI

. PHotlG IHAl,l DA

ANH
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